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BỘ TƯ PHÁP


KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-BTP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


		STT

		NỘI DUNG CÔNG VIỆC

		ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

		CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

		TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN



		1 

		Ban hành Kế hoạch của cơ quan, đơn vị để thực hiện Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2010.

		Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự cấp tỉnh, các Tổ chức pháp chế Bộ, ngành.

		Vụ Kế hoạch - Tài chính (đối với các đơn vị thuộc Bộ).

		Quý I/2010.



		2 

		Xây dựng và ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công các đơn vị thuộc Bộ xây dựng đề án, văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2010.

		Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

		Các đơn vị thuộc Bộ.

		Tháng 3/2010.



		3 

		Xây dựng và ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công các đơn vị thuộc Bộ xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành trong năm 2010.

		Văn phòng Bộ.

		Các đơn vị thuộc Bộ.

		Tháng 3/2010.



		4 

		Tham mưu cho Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Bộ, ngành, địa phương.

		Các Sở Tư pháp, các Tổ chức pháp chế Bộ, ngành.

		Các cơ quan, đơn vị liên quan của các Bộ, ngành, địa phương.

		Quý I/2010.



		5 

		Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án, dự thảo văn bản, đề án mà Bộ, Ngành được giao chủ trì soạn thảo và triển khai thực hiện kịp thời khi đề án văn bản được hành.

		Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, các Tổ chức pháp chế Bộ, ngành.

		- Theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công các đơn vị thuộc Bộ xây dựng đề án, văn bản.

- Theo Chương trình, Kế hoạch xây dựng văn bản, đề án của các Bộ, ngành, địa phương.



		6 

		Tổng kết việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XII và triển khai xây dựng dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khoá của Quốc hội khoá XIII.

		Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

		Các đơn vị xây dựng pháp luật.

		Tháng 12/2010.



		7 

		Tổng kết 05 năm thực hiện Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung.

		Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

		Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các Sở Tư pháp.

		Quý III/2010.



		8 

		Triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 135/2003/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý VBQPPL sau khi được Chính phủ ban hành.

		Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

		Các đơn vị xây dựng pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

		Sau khi Nghị định được ban hành.



		9 

		Hoàn thiện việc rà soát các VBQPPL theo cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở các bộ, ngành Trung ương và triển khai giai đoạn 2 ở các UBND cấp tỉnh.

		Vụ Pháp luật quốc tế.

		Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

		Cả năm 2010.



		10 

		Nghiên cứu xây dựng việc khởi động rà soát hệ thống pháp luật trong nước theo yêu cầu của hội nhập ASEAN.

		Vụ Pháp luật quốc tế.

		Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

		Cả năm 2010.



		11 

		Nghiên cứu xây dựng việc áp dụng trực tiếp và nội luật hoá các quy định của Công ước quốc tế về chống tham nhũng và các quy định của ASEAN, APEC, WTO về minh bạch hoá tài chính; tổ chức tập huấn các nội dung của các quy định quốc tế trên, đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

		Vụ Pháp luật quốc tế.

		Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanhtra Bộ, Thanh tra Chính phủ; các Bộ, ngành liên quan.

		Quý III/2010.



		12 

		Nghiên cứu pháp luật nước ngoài về phòng chống tham nhũng nhằm kiến nghị việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về nội dung này.

		Vụ Pháp luật quốc tế.

		Thanh tra Bộ, Vụ PLHS-HC, Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan.

		Quý IV/2010.



		13 

		Tổ chức sơ kết 05 năm công tác pháp chế bộ, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân và doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 122/2004/NĐ-CP và xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP.

		Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

		Văn phòng Bộ, Pháp chế Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

		Tháng 6/2010.



		14 

		Tổ chức thực hiện Đề án "Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật" và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện sau khi được ban hành, trong đó tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm tại một số bộ, ngành, địa phương đối với một số lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và các tổ chức tài chính, ngân hàng.

		Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; các Sở Tư pháp.

		Các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế và các đơn vị thuộc các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

		Cả năm 2010.



		15 

		Rà soát, đánh giá công tác kiện toàn bộ phận/đơn vị thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương.

		Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

		Các Bộ, ngành, địa phương.

		Quý II/2010.



		16 

		Tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

		Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

		Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

		Cả năm 2010.



		17 

		Đôn đốc các bộ, ngành, các đơn vị ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 trở về trước.

		Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

		Các cơ quan, đơn vị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện luật, pháp lệnh.

		Cả năm 2010.



		18 

		Kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ cho hệ thống thi hành án dân sự theo ngành dọc từ Tổng cục tới các Chi cục, trong đó tập trung kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý; hoàn thiện việc bổ nhiệm chấp hành viên và thẩm tra viên.

		Tổng cục Thi hành án dân sự.

		Cơ quan THADS địa phương.

		Cả năm 2010.



		19 

		Xây dựng Kế hoạch, giải pháp và triển khai thực hiện nhằm tạo chuyển biến về chất trong công tác quản lý các cơ quan THADS từ Trung ương đến địa phương, nhất là Tổng cục THADS; thi hành xong đạt 80% về việc và 60% về tiền (phấn đấu đạt chỉ tiêu thi hành xong 84% về việc và 63% về tiền) trên số vụ việc có điều kiện thi hành, giảm từ 5 đến 10% số vụ việc thi hành án tồn đọng so với năm 2009.

		Tổng cục Thi hành án dân sự.

		Cơ quan THADS địa phương.

		- Ban hành Kế hoạch thực hiện trong quý I/2010.


- Triển khai thực hiện trong năm 2010.





		20 

		Nghiên cứu đổi mới căn bản việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho các cơ quan THADS phù hợp với vị thế mới, tương xứng với nhiệm vụ chính trị được giao.

		Tổng cục Thi hành án dân sự.

		Vụ Kế hoạch - Tài chính.

		Cả năm 2010.



		21 

		Chỉ đạo thực hiện thành công (100%) việc đề nghị và xét miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng mà thời gian tổ chức thi hành án đã quá 05 năm tính đến ngày 01/7/2009 nhưng không có điều kiện thi hành.

		Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, Các cơ quan THADS thực hiện.

		Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

		Theo Kế hoạch triển khai Luật THADS.



		22 

		Rà soát các vụ việc tồn đọng, tiến hành kiểm tra, thanh tra ở một số địa bàn có lượng án không có điều kiện thi hành, án tồn đọng quá cao.

		Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, Các cơ quan THADS thực hiện.

		Thanh tra Bộ Tư pháp; Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

		Theo Kế hoạch triển khai Luật THADS.



		23 

		Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thành công Đề án thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh.

		Tổng cục Thi hành án dân sự.

		Sở Tư pháp, Cục THADS TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh.

		Cả năm 2010.



		24 

		Hoàn tất các thủ tục để trình Chủ tịch nước ký và phê chuẩn Công ước Lahay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế và chuẩn bị Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước Lahay trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

		Cục Con nuôi.

		Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế.

		Cả năm 2010.





		25 

		Hoàn thành 100% các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

		Vụ Pháp luật dân sự -kinh tế.

		TANDTC, VKSNDTC, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ.

		Quý I/2010.



		26 

		Triển khai hiệu quả Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sau khi được ban hành.

		Vụ Pháp luật dận sự - kinh tế, Tổng cục Thi hành án dân sự.

		Các đơn vị thuộc Bộ; các Sở Tư pháp, Cục và Chi cục THADS; pháp chế các Bộ, ngành, địa phương.

		Cả năm 2010.



		27 

		Xúc tiến các công việc cần thiết để thành lập đơn vị giúp Bộ quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước.

		Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

		Vụ Tổ chức cán bộ.

		Quý II/2010.



		28 

		Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quốc tịch Việt Nam, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2009/NĐ-CP về việc thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

		Vụ Hành chính tư pháp.

		Các Bộ, ngành, địa phương; đơn vị có liên quan.

		Quý I/2010.



		29 

		Hoàn thành 100% các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp.

		Vụ Hành chính tư pháp.

		TANDTC, VKSNDTC, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan.

		Quý I, II/2010.



		30 

		Xúc tiến các công việc cần thiết để thành lập Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

		Vụ Hành chính tư pháp.

		TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, UBND cấp tỉnh.

		Quý II/2010.



		31 

		Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra công tác chứng thực, hộ tịch, tập trung giải quyết các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

		Vụ Hành chính tư pháp.

		Thanh tra Bộ, các Sở Tư pháp.

		- Ban hành Kế hoạch trong quý I/2010;


- Tổ chức thực hiện trong năm 2010 và các năm tiếp theo.



		32 

		Triển khai Chỉ thị số 31/2008/CT-TTg ngày 20/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép và nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn ở khu vực biên giới Việt Nam và Lào.

		Vụ Hành chính tư pháp.

		Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế; Sở Tư pháp các tỉnh có đường biên giới với Lào.

		Theo tiến độ đã đề ra tại Chỉ thị số 31/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.



		33 

		Giải quyết dứt điểm những hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho những đối tượng là người Campuchia lánh nạn tại Việt Nam.

		Vụ Hành chính tư pháp.

		Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chủ tịch nước, UBND các tỉnh có liên quan.

		Cả năm 2010.



		34 

		Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

		Vụ Hành chính tư pháp, các Sở Tư pháp.

		Văn phòng Bộ.

		Quý III/2010.



		35 

		Kiện toàn tổ chức, cán bộ các Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản, nhằm đáp ứng những yêu cầu mới đối với hệ thống đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch, tài sản hiện đại, thân thiện.

		Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

		Vụ Tổ chức cán bộ.

		Quý II/2010.



		36 

		Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức các đợt kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, tập trung giải quyết các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp và chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

		Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

		Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, các Sở Tư pháp.

		- Ban hành Kế hoạch trong quý I/2010;


- Tổ chức thực hiện trong năm 2010.



		37 

		Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Hệ thống đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trong khuôn khổ tài trợ của IFC-MPDF.

		Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

		Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghệ thông tin.

		Theo Kế hoạch của Dự án.



		38 

		Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020 (theo Quyết định số 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

		Vụ Bổ trợ tư pháp.

		Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương; đơn vị có liên quan.

		Theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010.



		39 

		Triển khai hiệu quả Đề án "Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020" (theo Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

		Vụ Bổ trợ tư pháp, các Sở Tư pháp.

		Theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10/02/2010.



		40 

		Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động công chứng và thực hiện việc chuyển giao các hợp đồng giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng.

		UBND cấp tỉnh.

		Vụ Bổ trợ tư pháp.

		Cả năm 2010.



		41 

		Triển khai hiệu quả Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" (theo Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

		Vụ Bổ trợ tư pháp.

		Theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010.



		42 

		Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Giám định tư pháp và nghiên cứu xây dựng dự án Luật Giám định tư pháp.

		Vụ Bổ trợ tư pháp.

		Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện tại TP.Hồ Chí Minh, Vụ TCCB, Vụ KH-TC, Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Vụ PL hình sự - hành chính, Viện Khoa học pháp lý; Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TANDTC, VKSNDTC và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

		- Tổng kết: Quý II/2010.


- Hoàn chỉnh dự án Luật: tháng 12/2010.



		43 

		Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2008 - 2010.

		Vụ Bổ trợ tư pháp.

		Văn phòng Bộ.

		Quý II/2010.



		44 

		Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Luật sư.

		Vụ Bổ trợ tư pháp.

		Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Sở Tư pháp.

		Quý IV/2010.



		45 

		Tổ chức triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản (thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP).

		Vụ Bổ trợ tư pháp.

		UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ PL dân sự - kinh tế, Vụ PL hình sự - hành chính.

		- Ban hành Kế hoạch: Quý II/2010.


- Tổ chức thực hiện trong năm 2010.



		46 

		Tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác bổ trợ tư pháp.

		Vụ Bổ trợ tư pháp.

		Thanh tra Bộ, các đơn vị có liên quan.

		Cả năm 2010.



		47 

		Tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

		- Ở Trung ương: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ở địa phương: các Sở Tư pháp.

		Các Bộ, ngành, địa phương.

		- Các Bộ, ngành, địa phương chưa tiến hành tổng kết: thực hiện đến tháng 4/2010.


- Tổng kết: Quý III/2010.



		48 

		Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm tạo chuyển biến quan trọng trong một số lĩnh vực như an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tham nhũng.

		Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

		Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ và các đơn vị có liên quan.

		Cả năm 2010.



		49 

		Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, phấn đấu 90% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai mô hình sinh hoạt "Ngày Hiến pháp" hoặc “Ngày pháp luật” cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn.

		Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

		UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Tư pháp.

		Cả năm 2010.



		50 

		Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn từ 2008 đến 2012; chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện Chương trình 212; thực hiện Đề án 4 trong Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010.

		Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

		UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan.

		Cả năm 2010.



		51 

		Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 4 trong Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến 2010 (Chương trình 212) và Chương trình 212; nghiên cứu và xây dựng văn bản thay thế Chương trình 212.

		Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

		Các Sở tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

		Quý IV/2010.



		52 

		Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

		- Ở Trung ương: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;


- Ở địa phương: các Sở Tư pháp.

		- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Uỷ ban dân tộc và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

- Các cơ quan ở địa phương có liên quan.

		- Tổng kết ở cấp tỉnh: Quý II/2010.


- Tổng kết ở Trung ương: Quý III/2010.



		53 

		Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân trung học cơ sở, trung học phổ thông; triển khai có chất lượng các hình thức giáo dục ngoại khóa, hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp.

		Các Sở Tư pháp.

		Sở Giáo dục và Đào tạo.

		Cả năm 2010.



		54 

		Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên".

		Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

		Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh., Sở Tư pháp, Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành.

		- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: Tháng 6/2010.


- Triển khai thực hiện: Quý III/2010.



		55 

		Xây dựng văn bản phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

		Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

		Quý III/2010.



		56 

		Triển khai Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn.

		Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

		Các Sở Tư pháp.

		Cả năm 2010.



		57 

		Nghiên cứu, rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở phục vụ xây dựng dự án Luật Hoà giải.

		Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

		Các Sở Tư pháp.

		Cả năm 2010.



		58 

		Ban hành Kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý toàn quốc, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đặc thù về các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân, tập huấn bồi dưỡng nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.

		Cục Trợ giúp pháp lý.

		Các Sở Tư pháp, các Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

		Quý II - III/2010.



		59 

		Tổ chức thực hiện đánh giá, kiểm tra chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý và một số tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý, đặc biệt là các vụ việc đại diện, bào chữa.

		Cục Trợ giúp pháp lý.

		Các Sở Tư pháp, các Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

		Cả năm 2010.



		60  

		Kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục Trợ giúp pháp lý và các Trung tâm Trợ giúp pháp lý trong toàn quốc.

		Cục Trợ giúp pháp lý.

		Vụ Tổ chức cán bộ, Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

		Cả năm 2010.



		61 

		Tăng cường sự tham gia của trợ giúp viên pháp lý trong các hoạt động tố tụng để đảm bảo quyền lợi của người được trợ giúp pháp lý.

		Cục Trợ giúp pháp lý.

		TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an.

		Cả năm 2010.



		62 

		Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tham gia phục vụ hoạt động giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý trong các Chương trình giảm nghèo.

		Cục Trợ giúp pháp lý.

		Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

		Cả năm 2010.



		63 

		Sơ kết quá trình triển khai Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã; các Công văn của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về kiện toàn công tác cán bộ Tư pháp.

		Vụ Tổ chức cán bộ.

		Các Sở Tư pháp.

		Quý II/2010.



		64 

		Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ các đơn vị thuộc Bộ, nhất là các đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của nhà nước và lý lịch tư pháp.

		Vụ Tổ chức cán bộ.

		Các đơn vị thuộc Bộ. 

		Cả năm 2010.



		65 

		Tổ chức thí điểm thực hiện cơ chế thi tuyển một số chức danh quản lý (cấp Trưởng phòng).

		Vụ Tổ chức cán bộ.

		Các đơn vị thuộc Bộ.

		Quý IV/2010.



		66 

		Thực hiện luân chuyển cán bộ nhất là cán bộ trẻ từ Trung ương về địa phương trong Ngành Tư pháp và giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành khác.

		Vụ Tổ chức cán bộ.

		Các đơn vị thuộc Bộ liên quan.

		Cả năm 2010.



		67 

		Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

		Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

		Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Luật Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk.

		Cả năm 2010.



		68 

		Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập Trường Trung cấp luật Hậu Giang.

		Vụ Tổ chức cán bộ.

		Văn phòng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Luật Hà Nội.

		Quý II, III/2010.



		69 

		Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp cấp huyện, xã.

		Vụ Tổ chức cán bộ.

		Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Sở Tư pháp.

		Quý II/2010.



		70 

		Nghiên cứu xây dựng Chiến lược đào tạo các chức danh tư pháp đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

		Học Viện tư pháp.

		Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan.

		Quý IV/2010.



		71 

		Xây dựng Đề án thành lập Hội đồng Học viện tư pháp.

		Học Viện tư pháp.

		Vụ Tổ chức cán bộ.

		Quý III/2010.



		72 

		Nghiên cứu, tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, nhất là tính thời sự và hàm lượng khoa học của các tin, bài, ấn phẩm phát hành, góp phần nâng cao vị thế của Ngành Tư pháp trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

		Báo Pháp luật Việt Nam, Viện Khoa học pháp lý, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Cục Công nghệ thông tin.

		Các đơn vị thuộc Bộ khác.

		Cả năm 2010.



		73 

		Nghiên cứu, đổi mới tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

		Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

		Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin.

		Quý IV/2010.



		74 

		Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Báo Pháp luật Việt Nam và Đề án Báo điện tử Pháp luật Việt Nam.

		Báo Pháp luật Việt Nam.

		Theo Quyết định số 1280/QĐ-BTP ngày 09/7/2008 phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Báo Pháp luật Việt Nam giai đoạn 2008-2015 và Quyết định 1843/QĐ-BTP ngày 02/10/2008 phê duyệt Đề án Báo điện tử Pháp luật Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.



		75 

		Sơ kết giai đoạn I thực hiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020.

		Nhà xuất bản Tư pháp.

		Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

		Quý IV/2010.



		76 

		Tham gia ý kiến có chất lượng để bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

		Viện Khoa học pháp lý.

		Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Vụ PL hình sự - hành chính, Vụ PL dân sự - kinh tế.

		Cả năm 2010.



		77 

		Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án chuẩn bị điều kiện về cán bộ, cơ sở vật chất để giao cho Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý công tác thi hành án.

		Viện Khoa học pháp lý.

		Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Thi hành án dân sự.

		Quý IV/2010.



		78 

		Đánh giá việc ký kết và thực hiện các Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại.

		Vụ Hợp tác quốc tế.

		TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

		Cả năm 2010.



		79 

		Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư cũng như các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

		Vụ Hợp tác quốc tế.



		Viện Khoa học pháp lý.



		Cả năm 2010.



		80 

		Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để thực hiện Hiến chương ASEAN.

		Vụ Pháp luật quốc tế.

		Các Bộ, ngành, địa phương; đơn vị có liên quan.

		Cả năm 2010.



		81 

		Triển khai hiệu quả Đề án về phân cấp quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các văn bản khác có liên quan.

		Vụ Kế hoạch - Tài chính.

		Tổng cục THADS, các đơn vị có liên quan.

		Cả năm 2010.



		82 

		Bàn giao công tác quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự theo Đề án phân cấp được Bộ trưởng phê duyệt.

		Vụ Kế hoạch - Tài chính.

		Tổng cục THADS.

		Quý III/2010.



		83 

		Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài; chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp, trong đó phải kịp thời xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.

		Thanh tra Bộ, Tổng cục THADS.

		Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan.

		Cả năm 2010.



		84 

		Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng giai đoạn I (2009-2011) của Bộ Tư pháp.

		Thanh tra Bộ.

		Theo Quyết định số 3218/QĐ-BTP ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.



		85 

		Triển khai thực hiện và hoàn thành 100% Kế hoạch công tác thanh tra năm 2010.

		Thanh tra Bộ.

		Các đơn vị có liên quan.

		Cả năm 2010.



		86 

		Tiếp tục triển khai Giai đoạn II Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, Ngành giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30); hoàn thành nhiệm vụ rà soát và kiến nghị đơn giản hoá tối thiểu 30% các quy định pháp luật về thủ tục hành chính.

		Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ.

		Theo Quyết định số 2172/QĐ-BTP ngày 23/9/2009 của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch thực hiện Giai đoạn II của Đề án 30 giai đoạn 2007 - 2010.



		87 

		Đẩy nhanh việc hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp.

		Viện Khoa học pháp lý.

		Các đơn vị thuộc Bộ.

		Cả năm 2010.



		88 

		Triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp đến năm 2020.

		- Ở Trung ương: Viện Khoa học pháp lý;


- Ở địa phương: các Sở Tư pháp.

		Các đơn vị thuộc Bộ, các Tổ chức pháp chế Bộ, ngành.

		Quý II, III/2010.



		89 

		Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010; xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015.

		Cục Công nghệ thông tin.

		Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan.

		Quý II/2010.



		90 

		Hoàn thành cơ bản và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực công tác của Ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

		Cục Công nghệ thông tin.

		Các đơn vị thuộc Bộ.

		Cả năm 2010.



		91 

		Hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Bộ, phần mềm "Quản lý văn bản và điều hành", Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện.

		Cục Công nghệ thông tin.

		Các đơn vị thuộc Bộ.

		Quý III/2010.



		92 

		Xây dựng văn bản hướng dẫn công tác thống kê trong Ngành Tư pháp và tổ chức thực hiện thống nhất trong năm 2010.

		Vụ Kế hoạch - Tài chính.

		Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Hành chính tư pháp và các đơn vị khác có liên quan.

		Theo Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 05/01/2010 của Bộ trưởng về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới công tác thống kê của Ngành Tư pháp".



		93 

		Tiếp tục kiện toàn và tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng, nhất là Văn phòng các Sở Tư pháp và Cục THADS cấp tỉnh; tăng cường vai trò đầu mối của các tổ chức Văn phòng, chú trọng công tác tham mưu trong triển khai nhiệm vụ của toàn Ngành.

		Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ.

		Tổng cục THADS, các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

		Cả năm 2010.



		94 

		Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam.

		Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng.

		Theo Quyết định số 3232/QĐ-BTP ngày 12/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam.



		95 

		Ban hành Kế hoạch và tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Ngành Tư pháp và Thi hành án dân sự.

		Văn phòng Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp; các Sở Tư pháp.

		Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ.

		- Ban hành Kế hoạch trong tháng 3/2010;


- Triển khai thực hiện trong năm 2010.



		96 

		Xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, phục vụ đắc lực cho hoạt động chỉ đạo, điều hành và bình xét thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành.

		Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng; Tổng cục Thi hành án dân sự.

		Các đơn vị thuộc Bộ; các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự.

		- Ban hành tiêu chí trong quý II/2010.


- Đánh giá, xếp hạng trong năm 2010.



		97 

		Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Toạ đàm, các cuộc họp hoặc các đoàn công tác của Bộ tại địa phương.

		Văn phòng Bộ.

		Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp.

		- Ban hành Chỉ thị trong Quý I;


- Tổ chức thực hiện trong năm 2010.
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